       KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A3 
     Tên giáo viên: Hồng Hiếu – Phương Nhung
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/10 đến 06/10
	Tuần 2
Từ 09/10 đến 13/10
	Tuần 3
Từ 16/10 đến 20/10
	Tuần 4
Từ 23/10 đến 27/10
	Tuần 5
Từ 28/10 đến 1/11

	Mục tiêu thực hiện

	Chủ đề - sự kiện
	Tôi lớn lên ntn?
	Thông điệp yêu thương
	Mẹ tuyệt vời nhất
	Phân loại đồ dùng
	Ngôi nhà của bé
	

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ: 
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 
- Thực hiện văn hóa trường học, kỹ năng chào hỏi cảu cô và trẻ, tạo nét văn hóa riêng của trường.
- Khuyến khích trẻ thực hiện nề nếp đầu giờ khi đến lớp: Cất đồ dùng đúng nơi quy định, chơi đoàn kết với bạn... 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Thứ 2,4,6 tập với vòng, thứ 3,5,7 tập với nơ.
1. Hô hấp: Gà gáy, vươn vai 2. Tay: Ra trước, lên cao, vào vai
3. Bụng: Quay người sang 2 bên, gập người xuống. 4. Chân: Ngồi khuỵu gối hai chân, một chân,kiễng gót...
5. Bật: Chụm tách 6. Hồi tĩnh: Xoay cổ, xoay tay , chân, hông...
- Thực hiện được các vận động: Uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay. Gập, mở lần lượt từng ngón tay (MT6) 

	MT6

	Trò chuyện
	- Cô trò chuyện với trẻ về bản thân bé, những điều kiện để bé lớn lên và khỏe mạnh, các giác quan của trẻ và tầm quan trọng của các giác quan, cách chăm sóc và bảo vệ các giác quan đó. Giáo dục trẻ biết ăn đầy đủ chất, chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ cơ thể MT8
- Trò chuyện về gia đình trẻ: Gia đình con có mấy thành viên, con yêu thương ai nhất, Con làm cách nào để thể hiện tình yêu thương đó? Đồ dùng trong gia đình con có những gì? Cách sử dụng chúng như thế nào?
- Vào ngày 20/10, con sẽ có dự định gì để làm cho những người phụ nữ trong gia đình được vui. 
[bookmark: _GoBack]- Trò chuyện để trẻ 
+ Nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.Kể về một ngày sau khi thức dậy sẽ làm những gì? (Đánh răng, ăn sáng, đi học, tập TD…) MT43 Bài 22: Sớm mai thức dậy ((TL GDNSVMTL)
+ Nói tên, tuổi, giới tính, công việc hằng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình. MT70
+ Nói địa chỉ gia đình mình (Số nhà, đường phố / thôn, xóm), số điện thoại (nếu có)... khi được hỏi, trò chuyện. (MT45)
- Trò chuyện để trẻ 
+ Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, tên mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại.
+ Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được.
+ Nói được mình có điểm gì giống và khác nhau (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng).
+ Biết mình là con / cháu / anh / chị/ em trong gia đình. MT44
+ Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức. 
	MT45, 
MT8
MT70
MT73

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
DH: Năm ngón tay ngoan
NH: Bàn tay mẹ
TCÂN: Vẽ theo nhịp điệu bài hát 

	Văn học
Truyện: Sự tích hoa cúc trắng(MT55) 



	Âm nhạc
DH:Quà của ba
NH:Bố ơi mình đi đâu thế...(Hoàng Bách)
TCÂN: Ai nhanh nhất


	Văn học
Thơ: Mẹ con ấm trà (Phạm Hổ)
 (MT56) 



	Âm nhạc
 DH:Nhà mình rất vui (Nguyễn Văn Chung)
 NH: Niềm vui gia đình (Hoàng Vân)
 TCÂN : Tai ai tinh
	MT55,  MT56, MT39
MT68

	
	T3
	Khám phá
Tôi lớn lên như thế nào? 

	Khám phá
Thông điệp yêu thương 

	Khám phá
Mẹ tuyệt vời nhất 

	Khám phá
Phân loại ĐDGĐ 

	Khám phá
Ngôi nhà của bé
	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Vẽ người thân trong gia đình (Đề tài) MT103

	Vận động
Bò thấp chui qua cổng (1,5mx0,5m)
TC: Kéo co
	Hoạt động tạo hình
Vẽ đồ dùng bé thích (Đề tài) 
	Vận động
Trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất. Chạy nhấc cao đùi. 

	Tạo hình

Vẽ trang trí váy tặng mẹ 

	

	
	T5
	Toán
Đo dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo, so sánh và diễn đạt kết quả đo 

	Toán
Đếm đến 6. Nhận biết số lượng và STT trong phạm vi 6. Nhận biết chữ số 6 

	Toán
- Xác định phía phải, phía trái của đối tượng khác. (MT39) 

	Toán
Nhận biết phân biệt khối trụ, khối cầu 
	Toán
Tách – gộp 6 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau. 

	

	
	T6
	Làm quen chữ viết
Làm quen nét: xiên trái, xiên phải, móc xuôi, móc ngược, nét móc hai đầu 

	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái a,ă,â (MT68) 


	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ cái a, ă, â 

	Làm quen chữ viết
Làm quen các nét: Khuyết trên, khuyết dưới, thắt trên, thắt giữa, cong hở trái, cong hở phải 

	Làm quen chữ viết
Trò chơi chữ cái o,ô,ơ a,ă,â 

	

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Khu vườn dạo, vườn rau cải, cây nhãn, cây sấu, khóm hoa nguyệt quế...
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, mèo và chim sẻ, rồng rắn lên mây, về đúng nhà, thả đỉa ba ba, bật tách chụm...
- CTD: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- HĐ tại các khu vui chơi trong trường: Thể chất, Kidsmart. 
 
	- Quan sát:Cây sấu, khóm hoa nguyệt quế, vườn hoa dâm bụt, cây hồng xiêm
- TCVĐ:Về đúng nhà, thả đỉa ba ba, bật tách chụm...
- CTD: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- HĐ tại các khu vui chơi trong trường: Thể chất, Kidsmart. 

	- Quan sát: Quang cảnh toàn trường, phòng năng khiếu, khu cát nước. Cây hồng xiêm
- TCVĐ:Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, Cướp cờ, bánh xe quay, ghép đôi...
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường:Bể cát, Thể chất, Kidsmart. 

	- Quan sát: Cây hoa giấy, cây mít, bầu trời
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, Cướp cờ, bóng tròn to, chuyền bóng,...
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- VĐ tại khu vui chơi trong trường: Thể chất, Kidsmart. 

	- Quan sát: Góc thiên nhiên các lớp, khu vui chơi, cây sấu
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Cáo và thỏ, Nhảy lò cò, Chuyền bóng, đóng băng... 
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây..
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Thể chất, Kidsmart.
	


	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: THCS: Một số kĩ năng vệ sinh cá nhân ( T1). ST: Làm một số hashtag về thông điệp yêu thương (T2). Gia đình: Cả nhà liên hoan chúc mừng ngày của mẹ (T3). Xây dựng: Ngôi nhà ước mơ (T4). Bài 24:  Học tập và vui chơi (TL GDNSVMTL)
- Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình... 
* Góc phân vai: 
- Gia đình: Gia đình đi siêu thị. Những việc làm trong gia đình. Bữa cơm gia đình. 
- Bác sĩ: Khám sức khỏe cho các bé.
- Bán hàng: Bán đồ dùng trong gia đình, quà tặng sinh nhật, Siêu thị BigC, Siêu thị nội thất...
* Góc học tập: 
- Tập sao chép tên người thân trong gia đình. Nhận biết đặc điểm, công dụng, mối lên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng, phân loại đồ dùng theo 2- 3 dấu hiệu khác nhau. Những việc bé làm được để giúp đỡ bố mẹ tại gia đình. Nói tên và đặc điểm của những người thân trong gia đình. 
- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…Đếm từ 0 đến 6: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 6. Chọn thẻ số (viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm. MT31
- Cho trẻ sắp xếp chữ cái theo thứ tự, nặn chữ cái bằng bột, bằng đắt năn
* Góc sách truyện: 
- Tập kể lại chuyện cổ tích: Cậu bé tích chu, sự tích trầu cau, Sự tích cây vú sữa…cao dao, tục ngữ về gia đình.
- Làm sách về các thành viên trong gia đình MT73
* Góc nghệ thuật : Vẽ chân dung bản thân và những người thân trong gia đình. Hát các bài hát về gia đình và bản thân bé, nặn đồ dùng trong gia đình, gấp đồ dùng của bé.
* Góc Steam: Làm đèn ngủ.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gọi tên cây.
* Góc vận động: Đi theo đường zích zắc, bật tách chụm chân, Ném bóng, .... 

	MT31
MT73

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện được một số việc đơn giản 
+ Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng 
+ Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi qui định
+ Đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết đi xong dội/ giật nước cho sạch
+ Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. (MT13) 
+Bài 5: Rót nước và uống nước đúng cách (TL GDNSVMTL)
+ Bài 2: Ngồi ngay ngắn trong khi ăn (TL GDNSVMTL)
- Động viên trẻ ăn hết xuất, không làm rơi vãi cơm ra ngoài, biết nhặt cơm vào đĩa nếu bị vãi.
- Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Mời cô mời bạn cùng ăn cơm.  Hướng dẫn trẻ sử dụng đùng ăn uống đúng cách(MT12) 

	MT13, MT12

	Hoạt động chiều
	- Vận động sau ngủ dậy: Múa cho mẹ xem, Bung ga bung, Finger family, xoay xoay xoay, Múa cho mẹ xem, Bung ga bung, Finger family, xoay xoay xoay. Trò chơi với các ngón tay, Lộn cầu vồng, Dung dung dung dẻ, Nu na nu nống, đàn gà con, Chú vịt con, Kéo cưa lửa xẻ, Dung dung dung dẻ
	

	
	-Thứ 2: Kể chuyện: Hai anh em gà con (Lê Thực Hải)
- Thứ 3: VĐ: Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong 10 giây. 
- Thứ 4:Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến món ăn, thức uống
- Thứ 5: Xem video: Sự lớn lên của bé.
Chơi tự do
-Thứ 6: Vận động “cái mũi”
Nêu gương bé ngoan

	- Thứ 2: Bài tập toán trang 02
Chơi tự do
- Thứ 3: Đọc thơ: Mẹ của em
Chơi tự do
- Thứ 4: Hướng dẫn trẻ hoạt động theo nhóm: Trực nhật, kê bàn, trải chiếu, xếp ghế. 
- Thứ 5:Làm bưu thiếp tặng mẹ. 
-  Thứ 6: Cho trẻ nghe nhạc không lời bài hát “Chúc bé ngủ ngon, nhật kí của mẹ”
Nêu gương bé ngoan

	- Thứ 2:Dạy trẻ biết giữ quần áo, đầu tóc gọn gàng 
Chơi tự do
- Thứ 3: Vẽ theo ý thích 
- Thứ 4:Bài tập toán trang 23
Chơi với đồ chơi lắp ghép
- Thứ 5: Lau dọn, sắp xếp đồ dùng đồ chơi tại các góc. Ôn lại kỹ năng lấy, cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định
-Thứ 6: sinh hoạt văn nghệ nêu gương bé ngoan

	- Thứ 2: Ôn nhận biết số 6, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6
- Thứ 3:Cho trẻ in hình bàn tay và trang trí
- Thứ 4: Tạo tình huống để trẻ được sử dụng các từ để nói lên được cảm xúc của mình
- Thứ 5:Vẽ khu phố làng xóm của bé (vở TH)
- Thứ 6: dạy hát Tay thơm tay ngoan
Nêu gương bé ngoan


	- Thứ 2: Trò chơi ôn luyên a, ă, â, o, ô, ơ
- Thứ 3: DH: Năm ngón tay ngoan
Nh: Bàn tay mẹ
Thứ 4: Dạy trẻ cách mặc áo quần đúng cách
- Thứ 5:  Bài tập toán trang 03
Chơi tự do
- Thứ 6: Truyện “câu chuyện tay phải tay trái”
Nêu gương bé ngoan
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